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DANH SÁCH
Đề nghị học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2011

I. Danh sách CB-CNV:  22 CB-CNV 
	Số

TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị 
công tác
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Võ Tú
	Anh
	1989
	P. TC-HC-QT
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	1976
	Ban GDCN
	 

	3
	Nguyễn Thị Xuân
	Anh
	1979
	K. CNTT
	 

	4
	Phạm Nguyễn Tuấn
	Anh
	1988
	P. KTTV
	 

	5
	Phạm Ngọc Quỳnh
	Châu
	1977
	P.Đào tạo
	 

	6
	Đồng Minh
	Đại
	1982
	P. CTCT
	 

	7
	Vũ Hải
	Dương
	1987
	P. TC-HC-QT
	 

	8
	Võ Thị
	Hạnh
	1989
	TT TV&PTNNL
	 

	9
	Trần Thị
	Hoa
	1989
	K. QTDN
	 

	10
	Lê Bá
	Lâm
	1981
	BM.KHTN
	 

	11
	Trương Thị Diệu
	Lê
	1984
	K. NN
	 

	12
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Ngân
	1987
	K. CN2
	 

	13
	Nguyễn Thái 
	Nho
	1974
	K. CNTT
	 

	14
	Dương Văn
	Pho
	1988
	P. TC-HC-QT
	 

	15
	Lương Hồng
	Quốc
	1978
	TT máy tính
	Lớp trưởng

	16
	Cao Quốc
	Sơn
	1984
	TT máy tính
	 

	17
	Nguyễn Thị Thanh
	Tâm
	1985
	K. CNTT
	 

	18
	Phạm Phú
	Thuận
	1982
	K. CN1
	 

	19
	Phạm Minh
	Trung
	1985
	P.Đào tạo
	 

	20
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	1977
	P. KTTV
	 

	21
	Nguyễn Thị Phương
	Uyên
	1985
	P.Đào tạo
	 

	22
	Phan Thanh
	Vương
	1989
	TT TV&PTNNL
	Lớp phó


II. Danh sách Sinh viên: 46 sinh viên
	Số

TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Liêm
	Chánh
	1991
	QT1-K.11
	 

	2
	Huỳnh Vũ
	Chi
	1991
	QT1-K.11
	 

	3
	Nguyễn Phi
	Chung
	1990
	CNTT-K.10
	 

	4
	Đặng Hoàng Bảo
	Duy
	1991
	QT-K.11
	 

	5
	Nguyễn Hoàng
	Duy
	1992
	QT1-K.12
	 

	6
	Đặng Thanh
	Hiền
	1992
	QT1-K.12
	 

	7
	Trần Thị Thu
	Hồng
	1992
	QT1-K.12
	 

	8
	Nguyễn Thị
	Hương
	1992
	QT1-K.12
	 

	9
	Võ Lê Hạ
	Huyền
	1991
	TA-K.11
	 

	10
	Mã Toàn
	Lâm
	1990
	CNTT-K.11
	 

	11
	Đào Thị Thu 
	Lan
	1992
	KT1-K.12
	 

	12
	Hồ Trúc
	Lan
	1991
	TA-K.11
	 

	13
	Nguyễn Thị Thùy
	Liên
	1989
	QT3-K.10
	 

	14
	Lưu Ngọc
	Linh
	1989
	QT3-K.10
	 

	15
	Đỗ Thị Ngọc
	Loan
	1990
	TA-K.10
	 

	16
	Trương Kim
	Long
	1992
	QT1-K.12
	 

	17
	Nguyễn Thị Tuyết
	Luận
	1987
	QT3-K.10
	 

	18
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lý
	1991
	CNTT-K.11
	 

	19
	Lê Hữu 
	Nam
	1990
	CNTT-K.11
	 

	20
	Nguyễn Thị
	Ngân
	1990
	TA1-K.10
	 

	21
	Lương Thanh
	Nguyệt
	1991
	QT1_K.11
	 

	22
	Quách Hồ Yến
	Phụng
	1991
	TA-K.11
	 

	23
	Lưu Thế
	Quyền
	1991
	KTCT-K.11
	 

	24
	Nguyễn Chu
	Sa
	1991
	KTCT-K.11
	 

	25
	Lê Trần Hoài
	Sang
	1991
	QT-K.11
	 

	26
	Nguyễn Nhật
	Sỏi
	1992
	KT2-K.12
	 

	27
	Nguyễn Chí
	Tâm
	1992
	QT3-K.12
	 

	28
	Nguyễn Thị
	Thân
	1992
	QT3-K.12
	 

	29
	Hà Việt Đức
	Thắng
	1990
	QT5-K.10
	 


	Số

TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Ghi chú

	30
	Nguyễn Thế
	Thanh
	1992
	QT3-K.12
	 

	31
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	1992
	KT2-K.12
	 

	32
	Nguyễn Vy Nhật
	Thảo
	1992
	KT2-K.12
	 

	33
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thơ
	1992
	QT3-K.12
	 

	34
	Đinh Hữu Phương
	Toàn
	1992
	QT4-K.12
	 

	35
	Phạm Ngọc
	Trăm
	1991
	TA-K.11
	 

	36
	Nguyễn Ngọc
	Trang
	1992
	QT4-K.12
	 

	37
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	1991
	QT2-K.11
	 

	38
	Phạm Thị
	Trang
	1991
	KT-K.11
	 

	39
	Nguyễn Nhật
	Trường
	1991
	CNTT-K.11
	 

	40
	Nguyễn Anh
	Tú
	1991
	QT-K.11
	 

	41
	Nguyễn Thị Bích
	Vân
	1992
	KT2-K.12
	 

	42
	Trần Quốc
	Việt
	1991
	QT2-K.11
	 

	43
	Lê
	Vũ
	1990
	QT6-K.10
	 

	44
	Đoàn Thị Kim
	Yến
	1991
	QT2-K.11
	 

	45
	Nguyễn Thị Mỹ
	Nhiều
	1991
	KT-K11
	

	46
	Nguyễn Văn
	Thành
	1990
	QT-K10
	


	
	
	T/M CẤP ỦY
BÍ THƯ

	Nơi nhận:

- Đảng ủy (báo cáo);

- Cấp ủy (để theo dõi);

- Lưu.
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